
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ THEO 

THÔNG TƯ SỐ 59/2023/TT-BTC NGÀY 30/8/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày     /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

  

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

Lĩnh vực Khám bệnh chữa bệnh (đã công bố tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

1 

Cấp thay đổi phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

trong chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

- 30 ngày từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

- 180 ngày đối với 

trường hợp cần xác 

minh người được đào 

tạo ở nước ngoài hoặc 

có chứng chỉ hành nghề 

do nước ngoài cấp. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

430.000 đồng 

- Luật khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 

ngày 23/11/2009. 

- Nghị định số 

87/2011/NĐ-CP ngày 

27/9/2011 của Chính 

phủ.    

- Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
x x 

2 

Cấp bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

trong chứng chỉ hành 

nghề thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

- 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- 180 ngày đối với 

trường hợp cần xác 

minh người được đào 

tạo ở nước ngoài hoặc 

có chứng chỉ hành nghề 

do nước ngoài cấp. 

430.000 đồng 
Một 

phần 
x x 



  2 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

3 

Cấp lần đầu chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với 

người Việt Nam thuộc 

thẩm quyền của Sở Y 

tế 

- 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- 180 ngày đối với 

trường hợp cần xác 

minh người được đào 

tạo ở nước ngoài hoặc 

có chứng chỉ hành nghề 

do nước ngoài cấp. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

430.000 đồng 

 

- Luật khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 

ngày 23/11/2009. 

- Nghị định số 

87/2011/NĐ-CP ngày 

27/9/2011 của Chính 

phủ.    

- Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
x x 

4 

Cấp điều chỉnh chứng 

chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

trường hợp đề nghị đề 

nghị thay đổi họ và 

tên, ngày tháng năm 

sinh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
430.000 đồng 

Một 

phần 
x x 

5 

Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt 

Nam bị thu hồi chứng 

chỉ hành nghề theo quy 

định tại điểm c, d, đ, e 

và g khoản 1 Điều 29 

Luật khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

- 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- 180 ngày đối với 

trường hợp cần xác 

minh người được đào 

tạo ở nước ngoài hoặc 

có chứng chỉ hành nghề 

do nước ngoài cấp. 

430.000 đồng 
Một 

phần 
x x 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

6 

Cấp giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ theo dấu tiếp 

nhận công văn đến của 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

1.000.000 đồng 

- Luật Quảng cáo ngày 

21/6/2012. 

- Luật khám bệnh, chữa 

bệnh ngày 23/11/2009. 

- Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

09/2015/TT-BYT ngày 

25/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
x x 

7 

Cấp lại giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo 

dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

trong trường hợp bị 

mất hoặc hư hỏng 

05 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản đề 

nghị theo dấu tiếp nhận 

công văn đến của cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ 

1.000.000 đồng 
Một 

phần 
x x 

8 

Cấp lại giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo 

dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế khi 

có thay đổi về tên, địa 

chỉ của tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

và không thay đổi nội 

dung quảng cáo 

10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ theo dấu tiếp 

nhận công văn đến của 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

1.000.000 đồng 
Một 

phần 
x x 



  4 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

9 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khi thay đổi địa điểm 

thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế (Phòng khám 

chuyên khoa y học cổ 

truyền) 

60 ngày đối với bệnh 

viện; 45 ngày đối với 

các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

- Bệnh viện: 10.500.000 

đồng; 

- Phòng khám đa khoa, nhà 

hộ sinh, bệnh xá thuộc lực 

lượng Công an nhân dân, cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh y 

học gia đình (hoặc cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo 

nguyên lý y học gia đình): 

5.700.000 đồng; 

- Phòng khám chuyên khoa, 

Phòng khám, tư vấn và Điều 

trị dự phòng, Phòng khám, 

Điều trị bệnh nghề nghiệp, 

Phòng chẩn đoán hình ảnh, 

phòng X quang, Phòng xét 

nghiệm, Cơ sở dịch vụ y tế, 

Các hình thức tổ chức khám 

bệnh, chữa bệnh khác: 

4.300.000 đồng; 

- Phòng chẩn trị y học cổ 

truyền, Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền, Trạm 

y tế cấp xã, trạm xá và 

tương đương: 3.100.000 

đồng. 

- Luật khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 

ngày 23/11/2009. 

- Nghị định số 

87/2011/NĐ-CP ngày 

27/9/2011 của Chính 

phủ.  

- Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

 

Một 

phần 
x x 



  5 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
         

10 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với Phòng 

khám chuyên khoa 

thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

Trong thời hạn 45 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

- Phòng khám chuyên khoa y 

học cổ truyền: 3.100.000 đồng; 

- Phòng khám chuyên khoa 

khác: 4.300.000 đồng. 

- Luật khám bệnh, chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 

ngày 23/11/2009. 

- Nghị định số 

87/2011/NĐ-CP ngày 

27/9/2011 của Chính 

phủ.  

- Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
x x 

11 

Điều chỉnh giấy phép 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh khi thay 

đổi quy mô giường 

bệnh hoặc cơ cấu tổ 

chức hoặc phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế 

60 ngày đối với bệnh 

viện, 45 ngày đối với 

các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Bệnh viện: 10.500.000 đồng; 

- Phòng khám đa khoa, nhà hộ 

sinh, bệnh xá thuộc lực lượng 

Công an nhân dân, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh y học gia 

đình (hoặc cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo nguyên lý y 

học gia đình): 5.700.000 đồng; 

- Phòng khám chuyên khoa, 

Phòng khám, tư vấn và 

Điều trị dự phòng, Phòng 

khám, Điều trị bệnh nghề 

nghiệp, Phòng chẩn đoán 

hình ảnh, phòng X quang, 

Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch 

vụ y tế, Các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh khác: 

4.300.000 đồng; 

- Phòng khám chuyên khoa Y 

học cổ truyền: 3.100.000 đồng. 

Một 

phần 
x x 



  6 
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